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	Môn học
	Lịch sử / Khoa học xã hội

	Chủ đề 
	Kinh doanh gia vị ở Đông Nam Á: Một thế giới kết nối và xã hội biến đổi, từ thế kỷ mười lăm đến mười sáu

	Bậc học 
	Trung học cơ sở

	Ý tưởng chính 
	Kinh doanh gia vị ở Đông Nam Á làm sáng tỏ những loại kết nối khác nhau; giữa các quốc gia, giữa thương mại và chính trị, xã hội và tôn giáo, giữa đảo và lục địa Đông Nam Á, và giữa Đông Nam Á và thế giới. Các xã hội và nền kinh tế Đông Nam Á đã được thay đổi bởi những cuộc gặp gỡ và kết nối này.

	Khái niệm chính 
	Cây hoa màu
thương mại
Trung tâm quốc tế
Vùng nội địa và bờ biển
Ảnh hưởng / Sự phổ biến: văn hóa và tôn giáo
đạo Hồi
Thương mại hàng hải
Đô thị hóa
Phật giáo Tiểu thừa

	Số lượng tiết học 
	2 tiết (1 tiết khoảng 50 phút)

	Đồ dùng và trang thiết bị cần thiết 
	Tài liệu và Tài liệu phát tay 

	Yêu cầu kiến thức sẵn có 
	Không yêu cầu kiến thức trước bài học

	Mục tiêu học tập: 
Sau khi học xong bài này, học sinh có thể

	KIẾN THỨC
	KỸ NĂNG
	THÁI ĐỘ

	1. Xác định các loại gia vị chính từ Đông Nam Á được giao dịch trên thị trường thế giới, giải thích lý do tại sao các loại gia vị này được tìm kiếm nhiều và xác định các tuyến giao thương sớm giữa Đông Nam Á, Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông
2.  Xác định được các cảng hàng hải và đại lục lớn ở Đông Nam Á.
3. Mô tả được sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành phố Đông Nam Á và sự kết nối Đông Nam Á với các khu vực khác trên thế giới ; giải thích được cách mà các xã hội Đông Nam Á được biến đổi bởi những kết nối và tương tác như vậy 
	1. Đọc các nguồn tài liệu để hiểu làm thế nào kinh doanh gia vị lại kết nối Đông Nam Á với các nơi khác trên thế giới và suy nghĩ về các xã hội Đông Nam Á đã được chuyển đổi do những kết nối này như thế nào
	1.Hiểu được các quốc gia Đông Nam Á được kết nối với các khu vực khác trên thế giới thông qua kinh doanh gia vị như thế nào

2. Bằng việc xem xét các mối liên kết giữa Đông Nam Á và các nơi khác trên thế giới, học sinh đánh giá được Đông Nam Á là một khu vực năng động, đa văn hóa và không ngừng phát triển.




	Phần
	Tiến trình bài học
	Nguồn tài liệu
	Rationale

	Giới thiệu
 [15 phút] 
	1. Chuẩn bị trước bài học 
1.1.Thu thập đinh hương, hạt tiêu đen, hạt nhục đậu khấu và chùy và đặt chúng trong lọ thủy tinh hoặc túi nhựa trong suốt. Dán nhãn các loại gia vị. Ngoài ra, sử dụng các loại gia vị ở địa phương, dễ dàng có sẵn và điều chỉnh Tài liệu phát tay 1 để phù hợp với các loại gia vị được sử dụng trong lớp.
1.2. Chuẩn bị hai đến ba bộ (thu thập) bao gồm bốn loại gia vị.

1. Hoạt động tạo tình huống
1.1 Chia lớp thành các nhóm gồm bốn học sinh.
1.2 Phân phát Tài liệu phát tay 1 để đọc trong nhóm.
1.3 Lập hai hoặc ba khu vực khác nhau trong lớp, mỗi khu chuẩn bị bốn loại gia vị.
1.4 Mỗi nhóm có ba phút  tại các khu vực để kiểm tra, chạm/sờ và ngửi các loại gia vị.
1.5 Học sinh hoàn thành Tài liệu phát tay 1 sau khi kiểm tra các loại gia vị.
Đáp án: 1. Hạt nhục đậu khấu; 2. Hạt tiêu; 3. Đinh hương; 4. Vỏ nhục đậu khấu
1.6 Học sinh chia sẻ câu trả lời của mình. Khuyến khích các em chia sẻ những gì họ ngửi thấy để giúp các em xác minh tầm quan trọng của gia vị là hương liệu.
1.7 Học sinh thảo luận liệu họ sử dụng gia vị ở nhà không và cách sử dụng chúng thế nào
• Các em sử dụng loại gia vị nào ở nhà?
• Các em dùng nó để làm gì?
• Gia vị quan trọng như thế nào trong cuộc sống của các em?
Gợi ý những câu trả lời như “chuẩn bị thực phẩm”, “bảo quản thực phẩm”, “giá trị dược phẩm”, “nghi lễ tôn giáo”, v.v. để giúp học sinh thiết lập mối liên hệ giữa chủ đề và cuộc sống hàng ngày của họ.

	· Tài liệu phát tay 1: Kể tên các loại gia vị

	Hoạt động tạo tình huống giúp thu hút học sinh thông qua thị giác, khứu giác và xúc giác. Hỏi học sinh rằng liệu họ có sử dụng gia vị ở nhà không cũng giúp cho việc kiến lập sự liên quan giữa chủ đề bài học và cuộc sống hàng ngày của học sinh.

	Phát triển
[30 phút] 
	2. Bài giảng của giáo viên
· Gia vị rất quan trọng trong lịch sử thế giới.
· Đông Nam Á là một trong những nguồn chủ yếu của gia vị và hương liệu (hiển thị trong Tài liệu 1 và Tài liệu 2). Tham chiếu chéo vị trí của Quần đảo Spice trên bản đồ quần đảo Đông Nam Á (Tài liệu 3) và bản đồ thế giới (Tài liệu 4) nếu cần thiết.
· Gia vị là loại hàng được tìm kiếm rất cao , dẫn đến việc thương mại, thăm dò và liên kết giữa Đông Nam Á và thế giới rộng lớn (Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông).
· Kinh doanh gia vị làm sáng tỏ các mối kết giao khác nhau: giữa các quốc gia; giữa thương mại và chính trị, xã hội và tôn giáo; giữa đảo và lục địa Đông Nam Á; và giữa Đông Nam Á và thế giới.
· Những kết giao này sẽ được khám phá trong bài học này và bài tiếp theo (Bài 6).

3. Làm việc nhóm 


3.1. Phát Tài liệu phát tay 2
Mỗi nhóm đọc hai trong số mười tài liệu từ A đến J trên Tài liệu phát tay 2. Dựa trên các tài liệu, học sinh sẽ phải giải thích cách mà các loại gia vị được sử dụng bởi các nhóm tộc người khác nhau trong các tài liệu. Nguồn A, B và C ở Châu Âu, D và E ở Trung Quốc, F, G và H ở Ấn Độ và I và J ở Trung Đông. Mỗi nhóm chia sẻ những phát hiện của họ với lớp.

3.2 Củng cố những điều học sinh chia sẻ bằng cách giải thích  về việc người ta đã mơ ước sử dụng mùi vị thơm của các loại gia vị trong nấu ăn và điều trị y tế như thế nào. Sự khát khao các gia vị này đã thúc đẩy hoạt động thăm dò và giao thương giữa các khu vực khác trên thế giới và Đông Nam Á.

4. Bài giảng của giáo viên
· Sử dụng Tài liệu 4 để làm nổi bật một cách ngắn gọn về tuyến đường kinh doanh gia vị.
· Yêu cầu học sinh suy nghĩ về lý do tại sao các tuyến hàng hải được sử dụng thay vì các tuyến đường bộ. Gợi ý các phản ứng như gió và gió mùa đáng tin cậy, khả năng có thể ở được của các vùng nội địa có rừng, v.v.
· Giải thích rằng các thương gia châu Âu (ban đầu là người Bồ Đào Nha, tiếp theo là người Hà Lan và người Anh, và ở mức độ thấp hơn là người Tây Ban Nha) đã đóng vai trò trung gian để đưa các loại gia vị đến thị trường quê nhà của họ. 
· Cũng có số lượng nhiều các thương gia Ả Rập từ Trung Đông và thương gia từ Ấn Độ và Trung Quốc. Hỗ trợ giải thích các bản đồ (Tài liệu 5 và Tài liệu 6) để chứng minh rằng các tuyến thương mại được thiết lập giữa Trung Đông, Trung Quốc và Đông Nam Á.
· Người Đông Nam Á cũng tham gia tích cực vào việc buôn bán gia vị, cả với tư cách là người trồng trọt - trồng cây gia vị làm hoa màu thương mại - và là thương gia, vận chuyển thu hoạch đến các cảng trong khu vực.

5. Thảo luận
5.1. Sau khi củng cố về các tuyến buôn bán gia vị với học sinh cho họ hai phút để suy nghĩ về cách thức buôn bán gia vị đã thay đổi Đông Nam Á. Một số thay đổi về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đã xảy ra ở Đông Nam Á là do sự di chuyển của con người và hàng hóa là gì? Học sinh có thể thảo luận với các bạn bên cạnh.

5.2. Một số học sinh chia sẻ những vaand đề thảo luận của họ. Gợi ý những điểm như ‘gia tăng sự giàu có’, ‘đô thị hóa,‘ ‘sự lan truyền của ngôn ngữ’ và ‘sự lan truyền của các tôn giáo.

5.3. Giải thích cho học sinh rằng những điểm này sẽ được thảo luận thêm trong các bài học tiếp theo
	
· Tài liệu 2: Bản đồ của Moluccas và Vương quốc Makassar ở Celebes
· Tài liệu 3: Bản đồ quần đảo Đông Nam Á trong thế kỷ mười lăm và mười sáu
· Tài liệu 4: Con đường kinh doanh gia vị cổ nối châu Á với châu Âu
· Tài liệu phát tay 2: Tại sao các loại gia vị lại được mơ ước trên thị trường thế giới?
· Tài liệu A – Tài liệu J













 


· Tài liệu 4: Con đường buôn bán gia vị cổ đại nối châu Á với châu Âu
· Tài liệu 5: Chuyến đi Ming của Cheng Ho (Trịnh Hòa), 1371-1433
· Tài liệu 6: Bản đồ cho thấy sự tiếp xúc sớm của người Ả Rập với bán đảo và quần đảo Đông Nam Á
	
Bài giảng của giáo viên cung cấp thông tin một cách nhanh chóng cho học sinh.

Làm việc nhóm khuyến khích học tập hợp tác và cho phép học sinh cùng nhau ghép lại một bức tranh lớn hơn về chủ đề này.

Sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi trong bài giảng của giáo viên cho phép giáo viên kiểm tra sự tham gia vào bài và sự hiểu bài của học sinh

	Phát triển II
[40 phút] 
	6. Bài giảng của giáo viên
Giải thích rằng học sinh sẽ tìm hiểu thêm về cách Đông Nam Á kết giao với nhau do kinh doanh gia vị:
· Có những phần của Đông Nam Á tương tác với nhau do kết quả của việc mở rộng thương mại
· Khu vực này ngày càng kết nối với các khu vực khác trên thế giới.
· Sự kết nối lẫn nhau này cũng sẽ thay đổi xã hội Đông Nam Á

7. Làm việc nhóm: Dạo quanh khu trưng bày 

7.1. Gắn/dán các bản copy của Tài liệu 7 – Tài liệu 20 ở các khu vực khác nhau của lớp học cho hoạt động dạo quanh khu trưng bày. Tài liệu có thể được mở rộng hoặc làm thành nhiều bản copy để phòng việc quá tải.
7.2. Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm bốn người.
7.3 Phát Tài liệu phát tay 3 và làm theo hướng dẫn với học sinh.
7.4 Hướng dẫn học sinh đi qua khu trưng bày và ghi chú về bảng thông tin của họ.
7.5. Tạo điều kiện cho hoạt động dề dàng thực hiện, phòng việc quá đông học sinh tập trung một chỗ
7.6 Học sinh củng cố những gì họ đã học được với các thành viên trong nhóm. Lấy ý kiến phản hồi từ học sinh.

8. Giáo viên giảng bài (bổ sung kiến thức nếu cần thiết) 
· Việc kinh doanh gia vị đã tạo ra một ‘thế giới Malay’ về thương mại ở các quần đảo Đông Nam Á. Giao thương bao gồm quần đảo Malay-Indonesia, với các khu thương mại hàng hải lớn ở Eo biển Malacca, Biển Java và Biển Sulu.
· Việc kinh doanh gia vị cũng đã thúc đẩy việc đô thị hóa. Các thương gia Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập và Châu Âu, cũng như những người từ các vùng khác nhau của Đông Nam Á, đã tập trung tại các cảng trên các quần đảo Đông Nam Á để tiến hành các hoạt động kinh doanh của họ. Hỗ trợ giải thích các bản đồ từ tài liệu 9 và tài liệu 16 nếu cần.
· Các thành phố như Melaka (Malacca), Makassar (Sulawesi) và Banten (Java) là những trung tâm quốc tế lớn với các cộng đồng dân cư đa văn hóa. Các thương gia khác thường sử dụng tiếng Malay như một ngôn ngữ chung, nhưng cũng có nhiều ngôn ngữ đã được sử dụng tại các thành phố cảng. Nhà du lịch người Bồ Đào Nha Tomé Pires tuyên bố rằng Melaka đã có 84 ngôn ngữ.
· Việc kinh doanh gia vị đã giới thiệu đến Đông Nam Á các tôn giáo, Hồi giáo trên thế giới (ở các quần đảo) và Phật giáo Tiểu thừa (trên đất liền). Là một phần của việc mở rộng Hồi giáo trên toàn thế giới ở Trung Đông và Ấn Độ, các thương gia Ả Rập và Ấn Độ đã đưa tôn giáo đến Đông Nam Á. Là trung tâm đô thị lớn, các thành phố cảng đã tạo điều kiện cho việc chuyển đổi dân số của họ sang các tôn giáo mới. Đổi lại, những người cai trị của các thành phố này đã sử dụng Hồi giáo và Phật giáo làm cơ sở cho việc nắm quyền lực của họ.
	











· Tài liệu 7 – Tài liệu 20
· Tài liệu phát tay 3: Tác động của việc kinh doanh gia vị
	
Dạo quanh khu trưng bày cho phép học sinh khám phá nhiều văn bản hoặc hình ảnh được đặt ở xung quanh lóp học. Sử dụng phương pháp này để học sinh có thể chia sẻ công việc của họ với các bạn khác. Vì phương pháp này đòi hỏi học sinh phải di chuyển quanh lớp học, nó có thể đặc biệt thu hút người học có cảm giác vận động.

	Kết luận
[10 phút] 
	9. Kết luận
9.1. Tóm tắt bài học
· Kinh doanh gia vị làm sáng tỏ những loại kết giaoi khác nhau; giữa các quốc gia, giữa thương mại và chính trị, giữa xã hội và tôn giáo, giữa các quần đảo và lục địa Đông Nam Á, và giữa Đông Nam Á và thế giới.
· Kinh doanh gia vị ở Đông Nam Á không chỉ là một câu chuyện về lịch sử khu vực, mà là sự phô trương của lịch sử toàn cầu do mức độ kết giao của các thành phố Đông Nam Á với nhau và với các khu vực khác trên thế giới.
9.2. Học sinh điền vào các thẻ ra trong tài liệu phát tay 4 về gia vị và tài liệu phát tay 5 về các cảng để phản ánh những gì họ đã học được.
	· Tài liệu phát tay 4: Thẻ ra
· Tài liệu phát tay 5: Thẻ ra
	Sử dụng thẻ ra trong tài liệu phát tay 4 để kiểm tra xem học sinh có thể nhận biết rằng các loại gia vị đã kết nối Đông Nam Á với các nơi khác trên thế giới và tác động của việc kinh doanh gia vị đối với các xã hội Đông Nam Á.

Sử dụng thẻ ra trong Tài liệu phát tay 5 để kiểm tra xem học sinh có thể xác nhận các cảng hàng hải và đại lục lớn ở Đông Nam Á cũng như có thể mô tả cách thức kinh doanh gia vị đã làm thay đổi xã hội Đông Nam Á.






















Chủ đề 3 Lúa gạo và Gia vị


[bookmark: _Hlk13758993]Bài 5: Gia vị, lúa gạo và lịch sử kinh tế của Đông Nam Á


Tài liệu và Tài liệu phát tay




Thuật ngữ
Thời đại thương mại: giai đoạn giữa thế kỷ mười lăm và mười bảy khi thương mại quốc tế là động lực chính trong lịch sử Đông Nam Á
Công ty Đông Ấn của Anh – cũng được biết đến với tên gọi Công ty Danh dự Đông Ấn. Tổ chức này là một công ty cổ phần của Anh (một công ty mà nhiều cổ phần có thể được bán và sở hữu bởi những cổ đông) được thành lập để hoạt động thương mại ở Đông Ấn. 

Quan liêu: liên quan đến việc điều hành một tổ chức hoặc chính phủ
Long não: một chất rắn dạng sáp, dễ cháy, màu trắng hoặc trong suốt với mùi thơm nức. Ta có thể tìm thấy trong gỗ của cây nguyệt quế long não. Người ta sử dụng mùi thơm lấy ra từ chất này và cho các mục đích y tế.
Liên bang: các thực thể chính trị đặc trưng bởi một liên minh gồm các quốc gia hoặc khu vực tự trị một phần dưới một chính phủ trung ương (liên bang)
Cây trồng vì mục đích thương mại: một loại cây trồng vì giá trị thương mại hơn là tiêu dùng gia đình
Nhà nước tập trung: một nhà nước nơi quyền lực chính trị tập trung trong một cơ quan hoặc cơ quan quyền lực duy nhất
Công ty Đông Ấn Hà Lan – cũng được biết đến với tên gọi Công ty Liên hiệp Đông Ấn (tiếng Hà Lan: Vereenigde Oost-Indische Compagnie; VOC) là một công ty thương mại do Cộng hoà Hà Lan thành lập năm 1602 nhằm bảo vệ hoạt động thương mại của Hà Lan ở Ấn Độ dương. 

Cảng trung chuyển- một cảng mà hàng hoá được nhập rồi sau đó xuất đến một địa điểm khác.

Hinterland: khu vực nội địa cách xa thành phố cảng, bờ biển hoặc bờ sông

Đảo / Đông Nam Á: những nơi ở Đông Nam Á không kết nối với lục địa châu Á

Lingua franca: ngôn ngữ phổ biến được sử dụng bởi những người nói các ngôn ngữ khác nhau

Bộ trưởng: người thực hiện nhiệm vụ hành chính và chức năng của chính phủ

Độc quyền: khi một nhóm, công ty hoặc quốc gia kiểm soát tất cả giao dịch hàng hóa 

Bán lẻ: hành động cố gắng bán một cái gì đó bằng cách đi từ nhà này sang nhà khác hoặc nơi này đến nơi khác

Thành phố cảng: một thành phố tiếp cận với biển, nơi hoạt động kinh tế chính là thương mại hàng hải

Ga cuối: điểm dừng cuối

Phật giáo Tiểu thừa: một trong hai dòng Phật giáo truyền thống chính bắt nguồn từ Pali Canon, đặc biệt phổ biến ở lục dịa Đông Nam Á 




Tài liệu 1: Đoạn trích từ một cuốn sách của một nhà sử học về kinh doanh gia vị

Đinh hương, nhục đậu khấu, vỏ khô của quả nhục đậu khấu và gỗ đàn hương đều xuất hiện từ, và chỉ có hiệu quả khi chúng đến từ cực đông Indonesia. Các thương gia Malay đã tuyên bố rằng 'Chúa tạo ra Timor cho gỗ đàn hương và Banda cho vỏ khô của quả nhục đậu khấu và Moluccas cho đinh hương, và hàng hóa này sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới ngoại trừ ở những nơi này. "Tomé Pires * đã hỏi và hỏi rất kỹ xem liệu họ có hàng hóa này ở nơi nào khác không và mọi người nói là không.

* Tomé Pires là một dược sĩ người Bồ Đào Nha từ Lisbon người say sưa thu thập và ghi nhận thông tin về các khu vực Malay-Indonesia, và đã đích thân đến thăm Java, Sumatra và Maluku.

Từ vựng

Siêng năng: nhiều nỗ lực

Nguồn: Cortesao, Armando (chủ biên). 2005. Suma Oriental of Tome Pires: Một báo cáo của phương Đông, từ Biển Đỏ đến Trung Quốc. 2 tập. New Delhi: Dịch vụ giáo dục châu Á 

Tài liệu 2: Bản đồ của Moluccas và Vương quốc Makassar ở Celebes

Nguồn: Bản đồ của Moluccas và Vương quốc Makassar ở Celebes. Từ Morden, Robert. Địa lý chỉnh lưu: hoặc, Mô tả về thế giới. (London, 1680), 314.
[image: ]
[image: ] Tài liệu 3: Bản đồ quần đảo Đông Nam Á vào thế kỷ thứ mười lăm và mười sáu 

Nguồn: Bản đồ của Quần đảo Đông Nam Á trong thế kỷ 15 và 16 từ Hall, Kenneth R. 1985. Việc mở cửa của thế giới Malay đối với thương mại châu Âu trong thế kỷ thứ mười sáu. Tạp chí của chi nhánh Malaysia thuộc Hiệp hội Hoàng gia Á châu Tập. 58, Số. 2 (249), tr. 85-106.


[image: https://cleanfooddirtygirl.com/wp-content/uploads/2014/01/South_East_Asian_Ancient_Spice_Trade_route-with-inset.jpg]Tài liệu 4: Con đường kinh doanh gia vị cổ kết nối châu Á với châu Âu

Nguồn: Bản đồ cho thấy con đường gia vị cổ xưa từ Luanne, Teo. Con đường kinh doanh gia vị cổ từ châu Á đến châu Âu 1500 đến 1700 đã thay đổi thế giới. Một mục trong blog Clean Food Dirty Girl. Lấy ra từ: http://cleanfooddirtygirl.com/ancient-spice-trade-route-from-asia-to-europe/


[image: ] Tài liệu 5: Hành trình của nhà Minh do Cheng Ho (Trịnh Hồ) thực hiện, 1371 - 1433 

Đầu thế kỷ XV, triều đình nhà Minh đã phái 7 chuyến đi biển lớn dưới thời Đô đốc TRịnh Hồ. Các chuyến đi không chỉ mang lại gia vị từ Đông Nam Á, mà còn phát triển việc trồng tiêu quy mô lớn ở Sumatra cho thị trường Trung Quốc
Nguồn: Bản đồ các chuyến đi của nhà Minh do Trịnh Hồ (Zheng He) thực hiện, 1371 - 1433. Từ Peterson, Barbara Bennett. Hành trình của nhà Minh do Trịnh Hồ thực hiện, 1371-1433, Vòng tròn vĩ đại, Tập. 16, Số. 1 (1994), tr. 43-51.

[image: ]Tài liệu 6: Bản đồ cho thấy sự tiếp xúc sớm của người Ả Rập với bán đảo và quần đảo Đông Nam Á

Các thương gia Ả Rập và Ba Tư đã mua các sản phẩm Moluccan ở miền tây Indonesia trên đường đến Trung Quốc.
Nguồn: Bản đồ cho thấy người Ả Rập đầu tiên liên lạc với bán đảo và quần đảo Đông Nam Á, Donkin, R.A. 2003. Giữa Đông và Tây: Moluccas và Kinh doanh các loại gia vị cho đến khi người châu Âu đến. Philadelphia: Hiệp hội triết học Mỹ, tr. 90.

Tài liệu 7: Những lý do khách quan nhằm mở rộng thương mại và tác động của nó đến Đông Nam Á

Sự phát triển trong thương mại hàng hải từ phương Tây trùng hợp với sự phát triển đáng chú ý hơn từ Trung Quốc - các cuộc thám hiểm thương mại quốc gia của triều đại đầu nhà Minh, đã đạt đến đỉnh cao  trong hàng loạt các sứ mạng của họ đến Đông Nam Á, dưới thời Hoàng đế Yung Lo (1402 - 24 ). Đồng hành và đi theo các sứ mạng này là số đông các thương gia tư nhân Trung Quốc, những người đóng vai trò lớn trong sự phát triển của các thành phố như Melaka, Ayudhya (Ayutthaya) và Gresik. Các cảng của Đông Nam Á đã trở thành trung tâm trao đổi giữa các thương gia Hồi giáo chủ yếu đến từ phương Tây và người Hoa đến từ miền Bắc.

Từ vựng
Thương mại hàng hải: kinh doanh trong đó các sản phẩm được vận chuyển bằng tàu biển.
Số đông các thương gia tư nhân người Trung Quốc: số lượng lớn các thương gia người Trung Quốc

Nguồn: Reid, Anthony. 1980. ‘Cấu trúc của các thành phố ở Đông Nam Á, từ thế kỷ mười lăm đến mười bảy thế kỷ. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Tập. 11, Số. 2 (Tháng 9., 1980), tr. 235-250.


Tài liệu 8: Mô hình thương mại của thương gia Ấn Độ và Trung Quốc

Các thương gia từ Ấn Độ và Biển Đỏ thường xuyên biến một trong những cảng ở phía đông của Ấn Độ Dương thành bến cuối phía đông của họ; Aceh ở Sumatra, Pegu ở Miến Điện hoặc Melaka trên Bán đảo Malay. Ít người trong số họ tiếp tục đi chuyển đến các cảng Java hoặc đi bằng đường bộ đến Ayudhya (Ayutthaya), hòa nhập với các thương gia Malay, Mon hoặc Java trên các tuyến đường này.

Người Trung Quốc cũng có xu hướng bán hàng hóa của họ ở rìa phía nam của Biển Đông tại Ayudhya, Melaka hoặc các cảng của Java - Gresik và sau đó là Banten.

Việc kinh doanh đến các khu vực phía đông của quần đảo đã chiếm ưu thế trong tay người Java và người Malay, do đó, các thương gia Trung Quốc và Ấn Độ luôn mua đinh hương và hạt nhục đậu khấu có giá trị ở Java hoặc các nơi khác.

Từ vựng
hòa nhập: pha trộn, nhập vào đi cùng
rìa: cạnh, viền
choáng ngợp: mạnh mẽ đến mức không thể cưỡng lại

Tài liệu 9: Mối liên kết giữa các thành phố Đông Nam Á với Trung Quốc và Ấn Độ do việc kinh doanh gia vị mang lại[image: ]
Nguồn: Chuyển thể từ bản đồ thế giới lấy từ http://www.freeusandworldmaps.com/html/World_Projections/WorldPrint.html




Tài liệu 10: Thay đổi trong việc trồng tiêu

Trước cuối thế kỷ XIV, các mặt hàng xuất khẩu chính của Đông Nam Á là rừng hoặc hải sản được tập hợp từ nơi khác lại chứ không phải bằng việc trồng trọt, như long não, tổ yến, nước hoa, ngọc trai, gỗ thơm và vàng. Một số hạt tiêu kém hơn đã được trồng ở Java cho thị trường Trung Quốc, nhưng việc trồng tiêu mang mục đích thương mại chính - phát triển từ Ấn Độ đến Đông Nam Á thông qua Sumatra vẫn chưa bắt đầu. Đến năm 1416, hạt tiêu được trồng kỹ lưỡng ở phía bắc Sumatra để xuất khẩu và vào thời điểm người Bồ Đào Nha đến, những cánh đồng phía bắc Sumatra này đã sản xuất khoảng 55 tấn một năm. Việc trồng tiêu cũng lan sang bán đảo Malay.

Từ vựng

tập hợp: để thu thập từ một môi trường hoang dã
Kém hơn: kém chất lượng

Nguồn: Reid, Anthony. 1980. ‘Cấu trúc của các thành phố ở Đông Nam Á, từ thế kỷ mười lăm đến mười bảy thế kỷ., Tập. 11, Số. 2 (Tháng 9., 1980), tr. 235-250.


Tài liệu 11: Đô thị hóa ở các thành phố Đông Nam Á

Các số liệu ước tính cho thấy dân số trong khu vực từ 50.000 đến 100.000 người đã được tìm thấy ở các thành phố lớn nhất Đông Nam Á. Melaka và Ayutthaya vào đầu thế kỷ XVI, và ở Aceh, Makassar và Banten trong thế kỷ XVII dường như dân số cũng đã chắc chắn đạt đến này cỡ này. Nếu chúng ta so sánh những điều này với châu Âu thế kỷ XVI, thực sự số lượng dân cư xuất hiện rất lớn. Ở Naples và Paris  thì dân số lớn hơn đáng kể là hơn 100.000, nhưng chỉ có một vài thành phố khác ở châu Âu thì dân số vượt quá là 40.000.



Tài liệu 12: Ước tính dân số đô thị ở các thành phố Đông Nam Á trong thế kỷ XVI và XVII

Những người đi chào hàng thường đưa ra ước tính của họ về số lượng nhà ở hoặc số đàn ông tham chiến có thể được tăng lên nhanh chóng



	
	Nhà ở
	Đàn ông tham chiến
	Dân số

	Aceh, 1620
	700 - 800
	40,000
	

	Melaka, c. 1510 
	10,000
	20,000
	100,000

	Banten, 1680 
	
	
	700,000

	Gresik, 1523
	hơn 1,000
	6,000
	30,000 

	Makassar, c. 1600
	
	36,000
	160,000


Nguồn: Ibid.

Tài liệu 13: Truyền bá tôn giáo

Mặc dù các vùng đất của Hồi giáo được hình thành sớm hơn nhiều, việc du nhập đạo Hồi bởi các quốc gia lớn tham gia vào con đường kinh doanh từ Ternate và Tidore ở phía đông đến Melaka và Sumatra ở phía tây diễn ra chủ yếu trong giai đoạn 1400 - 1620. Đạo Hồi cũng lan truyền sang các tuyến đường thương mại lớn, từ Melaka theo hướng đông bắc đến Brunei và Manila, và đến Patani và Champa dọc theo một trong các tuyến đến Trung Quốc.

Từ vựng

Vùng đất: bất kỳ khu vực nhỏ hoặc nhóm được bao quanh hoặc cô lập trong một khu vực lớn hơn

Nguồn: Reid, Anthony. 1990. ‘Một 'Thời đại thương mại' trong lịch sử Đông Nam Á. Trong: Nghiên cứu Châu Á hiện đại, Tập. 24, Số. 1 (tháng Giêng, 1990), tr. 1-30. 

Tài liệu 14: Ngôn ngữ thương mại

Các quốc gia tập trung vào đô thị ở Đông Nam Á có tính quốc tế cao, với các cộng đồng cư dân của người Hoa, Gujaratis, Klings (người Nam Ấn Độ), người Java và người Malay. Ngôn ngữ bản địa và thực sự, ngay cả ngôn ngữ Trung Quốc và châu Âu cũng là thứ yếu so với tiếng Mã Lai và tiếng Ả Rập được sử dụng làm ngôn ngữ thương mại.


Từ vựng

tính quốc tế: từ các quốc gia khác nhau, với một số nền văn hóa khác nhau
bản địa: từ người dân địa phương
trung học: chưa phải là đại học 

Nguồn: Kenneth R. Hall. 1985. ‘Sự mở cửa của thế giới Malay đối với thương mại châu Âu trong thế kỷ thứ mười sáu. Tạp chí chi nhánh Malaysia của Hiệp hội Hoàng gia Á châu, Tập. 58, Số. 2 (249) (1985), tr. 85-106.


Source: Ibid.

Tài liệu 15: Chuyển đổi thương mại

Thương mại Đông Nam Á đã trở thành một giao dịch ‘buôn bán hàng dong’ nhiều hơn những món đồ xa xỉ. Ngoài khả năng tự túc, các bang định hướng thương mại là Aceh, Malacca và Banda dựa vào lúa gạo và các thực phẩm nhập khẩu khác để cung cấp cho dân số của họ. Vì vậy, giao dịch kinh doanh với số lượng lớn về gạo, muối, cá khô và hạt tiêu đã được thiết lập để cung cấp cho các trung tâm đô thị này.

Từ vựng

buôn bán hàng rong: quy mô nhỏ, kinh doanh trực tiếp
tự túc: có thể cung cấp nhu cầu của chính mình hoặc của chính mình mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài:
giao dịch kinh doanh với số lượng lớn: kinh doanh bán sản phẩm với số lượng lớn

Nguồn: Ibid.












Tài liệu 16: Sự trỗi dậy của các cảng thành phố và cảng đại lục (1400 – 1830)
[bookmark: _GoBack][image: ]Malaka (Malacca)
Makassar(Sulawesi) và Banten (Java) phát triển thành các trung tâm quốc tế với những cộng đồng dân cư đa văn hóa

Những cảng lục địa này trở nên giàu có và hung mạnh vì họ xuất khẩu lúa gạo đến các thành phố cảng.
Các thành phố cảng phải nhập khẩu lúa gạo bởi vì hoạt động kinh tế của họ xoay quanh việc giao thương

Nguồn: Lấy từ bản đồ để trống từ nguồn http://aseanup.com/free-maps-asean-southeast-asia/  và Kenneth R. Hall. 1985. ‘Sự mở cửa của thế giới Malay đối với thương mại châu Âu trong thế kỷ thứ mười sáu. Tạp chí nhánh Malaysia, Hiệp hội Hoàng gia Á châu, Tập. 58, Số. 2 (249) (1985), tr. 85-106.

Tài liệu 17: Chuyển đổi các thành phố hàng hải thành các bang/nhà nước

Xung quanh các thành phố hàng hải này đã hình thành các bang/nhà nước có quyền lực chủ yếu nhờ vào sự giàu có và tinh thông về quân sự đi kèm với thương mại. Một số quốc gia trong số này, chẳng hạn như Aceh, Banten, Banjarmasin, Makassar, Ternate, ở khía cạnh nào đó, Philippines Tây Ban Nha, lần đầu tiên thành lập thành các quốc gia chỉ trong “thời đại thương mại”. Những quốc gia khác, chẳng hạn như Siam, Miến Điện, Mataram (Java) và Campuchia, được cho là giống như mô hình thời hiện đại của chúng dưới những nhà cầm quyền mạnh một cách tuyệt đối. Sự chuyển đổi theo hướng tập trung, sự huy động các đội quân khổng lồ, sự độc quyền thương mại của hoàng gia, việc lập điều lệ và sự thay thế các thủ lĩnh cha truyền con nối của các bộ trưởng, hiển thị cụ thể, rõ ràng trong nửa đầu thế kỷ thứ mười bảy dưới thời vua Bayinnaung (1551 - 81) và Anaukhpetlun (1606 - 1629) ở Miến Điện, Songtham đến Narai ở Xiêm (1610 - 1688), Agung và Amangkurat I ở Java (1613 - 1677), al-Mukammil và Iskandar Muda ở Aceh (1589 - 1636).

Từ vựng

(Chủ nghĩa) tuyệt đối: trong thẩm quyền đầy đủ và duy nhất
cha truyền con nối: với các quyền và nghĩa vụ được truyền khi sinh, thông qua dòng họ
bộ trưởng: những người thực hiện nhiệm vụ hành chính và chức năng của chính phủ
độc quyền: khi một nhóm, công ty hoặc quốc gia kiểm soát tất cả giao dịch hàng hóa hoặc hàng hóa
 mắc nợ: bị phụ thuộc vào

Nguồn: Reid, Anthony. 1990. ‘Một 'Thời đại thương mại' trong lịch sử Đông Nam Á. Nghiên cứu Châu Á hiện đại, Tập. 24, Số. 1 (Feb., 1990), tr. 1-30.



Tài liệu 18: Sự tập trung quyền lực ở Đông Nam Á

Thời đại của người châu Âu đầu tiên công kích vào Đông Nam Á trong đầu thế kỷ XVI tương ứng với thời của đỉnh cao của nền văn minh Đông Nam Á, trong năm 1350 – 1600. Đây là thời đại mà các vị vua đang khuyến khích thương mại và phát triển các trung tâm hành chính quan liêu có khả năng hội nhập với các khu vực vượt ra ngoài trung tâm của họ để trở thành một lãnh thổ thống nhất của hoàng gia.

Từ vựng

trung tâm: chủ yếu, cốt lõi
công kích: tấn công

Nguồn: Kenneth R. Hall. 1985. ‘Sự mở cửa của thế giới Malay đối với thương mại châu Âu trong thế kỷ thứ mười sáu. Tạp chí nhánh Malaysia của Hiệp hội Hoàng gia Á châu, Tập. 58, Số. 2 (249) (1985), tr. 85-106.


Tài liệu 19: Những thay đổi của cơ cấu quyền lực

Trước khi người châu Âu xâm nhập vào châu Á vào đầu thế kỷ XVI, tầm quan trọng ngày càng tăng của các sản phẩm địa phương như gia vị, hạt tiêu và các loại lâm sản khác nhau trong thương mại quốc tế và cường độ cạnh tranh giữa các cảng Đông Nam Á đã khích lệ các quốc gia có thế lực trong thế giới Malay tích cực theo đuổi chính sách mở rộng lãnh thổ. Việc mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ sản xuất các sản phẩm có thể bán được là rất cần thiết đối với các quốc gia này nhằm ngăn chặn các dòng sản phẩm đến từ những cảng đối thủ.

Các liên bang lỏng lẻo của các thành phố cảng đặc trưng của thời kỳ trước đã biến mất khi chỉ có một cảng thống trị, thường là của chính phủ, được kiểm soát bởi các quốc gia mới.

Từ vựng
Liên đoàn: hiệp hội, nhóm; các thực thể chính trị được biểu thị bởi một liên minh các quốc gia tự trị cục bộ hoặc khu vực dưới sự kiểm soát của một chính phủ trung ương (liên bang)
có thể bán được: sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường và có thể bán được
Đối thủ: đối lập, trong cạnh tranh
Trụ sở chính phủ: nơi trung tâm chính quyền cai trị, thường là thành phố thủ đô

Nguồn: Ibid.



Tài liệu 20: Sự xuất hiện của một tầng lớp thương mại thượng lưu
Ở những nơi như Banda và Patani, dân số bị chi phối bởi một tầng lớp thương mại thượng lưu gọi là orang kaya (‘người đàn ông giàu có), người có được quyền lực từ sự độc quyền của họ đối với việc xuất khẩu gia vị. Trong khi việc kinh doanh nước ngoài với các đảo gia vị khác thường được đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất hoặc thương gia hoặc nhà cầm quyền khối tư nhân , những giới thương mại thượng lưu này hoạt động như một nhóm riêng trong các cuộc đàm phán thương mại, kiểm soát phân phối hàng hóa, thiết lập giá cả và thiết lập các chính sách thương mại.
Từ vựng
thượng lưu: người cao cấp, một nhóm người có sự vượt trội về nhận thức so với phần còn lại của xã hội (trong trường hợp này, vì họ giàu hơn)
độc quyền: khi một nhóm, công ty hoặc quốc gia kiểm soát tất cả giao dịch hàng hóa 
đàm phán: để thảo luận cho đến khi đạt được thỏa thuận (về giá cả, số lượng, v.v.)

Nguồn: Reid, Anthony. 2015. Lịch sử Đông Nam Á: Bước ngoặt quan trọng. Chichester, Nước Anh: Wiley Blackwell
Tài liệu phát tay 1: Kể tên các loại gia vị 

Giới thiệu:
Gia vị có thể là hạt, trái cây, rễ, vỏ cây, quả mọng, nụ hoặc các chất thực vật khác chủ yếu được sử dụng làm hương liệu, làm màu hoặc để bảo quản thực phẩm. Gia vị đôi khi được sử dụng trong y học, nghi lễ tôn giáo, trong sản xuất mỹ phẩm hoặc nước hoa, hoặc như được dung như một loại rau.

Ở Đông Nam Á, đinh hương, nhục đậu khấu, vỏ nhục đậu khấu và hạt tiêu là một số gia vị quan trọng nhất. Chúng được trồng làm hoa màu để bán với số lượng lớn để xuất khẩu sang các nơi khác trên thế giới. Tìm hiểu thêm về các loại gia vị này trước bằng cách đọc và xem xét chúng.

Hướng dẫn:
    Tiêu đen

Hạt nhục đậu khấu 

 Quả đinh hương

Vỏ nhục đậu khấu

1. Đọc các mô tả sau đây về bốn loại gia vị chủ yếu trong việc kinh doanh gia vị ở Đông Nam Á.
2. Khi được giáo viên hướng dẫn, hãy đến các khu trưng bày gia vị và nghiên cứu từng loại trong bốn loại gia vị. Trông chúng như thế nào? Sờ thấy chúng thế nào? Chúng có mùi gì? KHÔNG được ăn bất kỳ loại gia vị nào.
3. Đọc lại các mô tả một lần nữa và đặt tên cho các loại gia vị.

1. Chúng tôi là một trong hai loại gia vị có nguồn gốc từ một số loài cây giống Myristica. Chúng tôi có nguồn gốc từ Quần đảo Banda ở Moluccas, Indonesia và cũng được trồng trên đảo Penang ở Malaysia, vùng Caribbean và ở Kerala ở miền Nam Ấn Độ. Chúng tôi là một loại gia vị ngọt ngào và có hương vị giống ở như trong món sữa trứng, bánh nướng có gia vị và hỗn hợp cà ri. Chúng tôi được sử dụng trong các nền văn hóa Trung Quốc và Đông Ấn như là hoạt chất để chữa bệnh cũng như hoạt chất làm tăng hương vị.

Chúng tôi là gì? Trả lời: __________


2. Chúng tôi là quả của cây nho ra hoa trong họ Piperaceae và từng xuất xứ từ Kerala, một tỉnh ở miền nam Ấn Độ. Chúng tôi hiện đang được trồng ở Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Chúng tôi đã được sử dụng như một loại gia vị ở Ấn Độ kể từ thời tiền sử. Chúng tôi là mặt hàng thương mại được định giá rất cao và thường được gọi là ‘vàng đen’ và được sử dụng như một loại hình tiền tệ, nhưng bây giờ người ta thường cho chúng tôi khá nhiều vào các món xào để tăng thêm nhiệt và sự thú vị!

Chúng tôi là gì? Trả lời: _________


3. Chúng tôi là những nụ hoa màu hồng chưa nở giống Syzygium aromaticum, một loại cây vạn niên thanh họ myrussy. Chúng tôi nổi tiếng vì cho một hương vị thơm ấm áp, ngọt ngào để làm thức ăn và thuốc. Người ta hái chúng tôi bằng tay khi chúng tôi ngả sang màu hồng và họ sấy khô cho đến khi chúng tôi chuyển sang màu nâu. Chúng tôi dài khoảng 1,27 cm (nửa inch) và đường kính bằng 64mm (một phần tư inch). Với thân cây thon, chúng tôi trông giống như những chiếc đinh nhỏ xíu. Ở Thái Lan, người ta thường nhai chúng tôi với lá trầu. Người ta cũng có thể nhai chúng tôi sau bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa.

Chúng tôi là gì? Trả lời: __________	





4. Chúng tôi có nguồn gốc từ những cây vạn niên thanh lớn có nguồn gốc từ Quần đảo Moluccas và Quần đảo Đông Ấn. Chúng tôi được sản xuất từ vỏ sáp đỏ bao quanh hạt nhục đậu khấu. Chúng tôi có màu vàng nhạt đến nâu đỏ. Chúng tôi có thể được dùng như hạt tiêu và được sử dụng rộng rãi từ món tráng miệng đến thịt nướng thơm ngon. Bạn có thể sử dụng chúng tôi thay thế nếu bạn không có hạt nhục đậu khấu trong bếp.

Chúng tôi là gì? Trả lời: __________





Tài liệu phát tay 2: Tại sao các loại gia vị được mong muốn trên thị trường thế giới?

Đinh hương, nhục đậu khấu, vỏ nhục đậu khấu và hạt tiêu là bốn trong số các loại gia vị quan trọng nhất được sản xuất và kinh doanh ở Đông Nam Á. Tại sao các loại gia vị này được tìm kiếm nhiều trên thị trường thế giới? Đọc các nguồn sau đây để tìm hiểu người dân Châu Âu, Trung Đông, Trung Quốc và Ấn Độ đã sử dụng gia vị để làm gì và tại sao gia vị lại quan trọng đối với họ.

Hướng dẫn

1. Đọc các tài liệu giáo viên giao cho bạn và các thành viên trong nhóm của bạn.
2. Theo các tài liệu, các loại gia vị được người dân Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông sử dụng như thế nào?
3. Lưu ý những phát hiện của bạn trong bản đồ thông tin được giáo viên cung cấp.
4. Thêm vào bản đồ thông tin khi bạn của bạn chia sẻ phát hiện của họ với bạn.

























Tài liệu A: Đoạn trích từ bài báo của một nhà sử học, 1981

Vào thế kỷ thứ mười hai, gia vị Đông Nam Á đã trở nên phổ biến ở châu Âu. Người ta tìm thấy phương thuốc cho tất cả các loại bệnh trong hỗn hợp của hạt tiêu, gừng, quế, đường, đinh hương, và đặc biệt là hạt nhục đậu khấu. Hơn nữa, các loại gia vị Đông Nam Á rất hữu ích khi tạo hương vị cho các loại thịt, món ăn ngày càng trở thành một phần của đồ ăn thường ngày ở châu Âu. Vào thế kỷ thứ mười ba, nhu cầu này của phương Tây đã làm tầm quan trọng thương mại của Đông Nam Á tăng  đáng kể , là những nguồn hàng hóa thương mại trong con mắt người phương Tây và đặc biệt là nguồn gia vị có giá trị.

Từ vựng

sự đau đớn, phiền não: bệnh tật
thuộc về thương mại: liên quan đến thương mại, mua bán sản phẩm, vì lợi nhuận
phương thuốc: điều trị nội khoa / chữa bệnh
nhu cầu: mong muốn của mọi người về một giao dịch tốt (nhu cầu cao có nghĩa là giá và lợi nhuận cao hơn cho các thương gia)
hương vị: một cái gì đó để thêm hương vị cho thực phẩm

Nguồn: Hall, Kenneth R. 1981. ‘Thương mại và Nghệ thuật quản lý nhà nước ở Quần đảo phía Tây vào Buổi bình minh của Thời đại Châu Âu. Tạp chí nhánh Malaysia của Hiệp hội Hoàng gia Á châu, Tập. 54, Sô. 1 (239), tr. 21-47. 


Tài liệu B: Trích từ cuốn sách của một nhà sử học về dược học châu Âu tiền cận đại, 2006

Ví dụ như quế, đinh hương, thảo quả và hạt nhục đậu khấu là những cây thuốc và chúng có tầm quan trọng hàng đầu trong việc điều chế các phương thuốc chữa bệnh thời tiền cận đại. Các cuốn sách dược phẩm Tây Ban Nha thế kỷ thứ mười bảy và mười tám bao gồm toàn bộ các phần về cái được gọi là ‘hương liệu’ (‘aromatics’), các chế phẩm y tế làm từ gừng, quế, lô hội, gỗ đàn hương, nhục đậu khấu, đinh hương và thảo quả chữa được nhiều loại bệnh thông thường. Ví dụ, dung dịch từ quế làm cho tim dạ dày và đầu óc khỏe mạnh lên, và nó còn chữa khỏi bệnh động kinh và bại liệt. Dầu hạt nhục đậu khấu làm dịu dạ dày, giảm cảm lạnh và giúp loại bỏ a-xit hệ dịch (‘acrid humours’), gây tiêu chảy và nôn mửa. Dầu thảo quả làm dịu cơn đau ruột và giảm đầy hơi.

Vocabulary

Ailment: illness
Cure: medical/healing treatment
Flatulence: gas
Palsy: paralysis
Staple: basic and common, but important product
Từ vựng

sự đau đớn, phiền não: bệnh tật
cứu chữa: điều trị y khoa / chữa bệnh
đầy hơi: khí
palsy: tê liệt
Sản phẩm chủ yếu: sản phẩm cơ bản và phổ biến, nhưng quan trọng

Nguồn: De Vos, Paula. 2006. ‘Khoa học về các loại gia vị: Chủ nghĩa kinh nghiệm và thực vật học mang lại lợi nhuận ở Đế chế Tây Ban Nha thời tiền sử. Tạp chí Lịch sử thế giới, Tập. 17, Số. 4 (Tháng 12.), tr. 399-427. 


Tài liệu C: Đoạn trích từ một cuốn sách của một nhà sử học và nhà địa lý học, 2003

Việc kinh doanh gia vị của người châu Âu giữa các khu vực khác nhau của Nam và Đông Á thường có lợi hơn so với việc cung cấp những mặt hàng này cho các quốc gia sở tại. Vào những năm 1530, về căn bản người Bồ Đào Nha đã chuyển nhiều đinh hương, nhục đậu khấu và vỏ quả nhục đậu khấu sang Ấn Độ và Hormuz hơn là chuyển về Bồ Đào Nha. Những người thu mua ở Hormuz là các thương gia ‘Moorish, người đã chuyển nó, qua Ba Tư, Ả Rập và khắp Châu Á cho đến tận Thổ Nhĩ Kỳ. Từ ít nhất là vào đầu thế kỷ XVII, các sản phẩm tương tự đã được người Bồ Đào Nha và Hà Lan đưa đến Bengal. Các thương giangười Anh phát hiện ra rằng họ đã bán và đến năm 1740 đã bán ở thị trường một phần ba hoặc nhiều loại gia vị của họ, đáng chú ý là đinh hương, ở châu Á: Ba Tư, Ả Rập và Ấn Độ.

Từ vựng

Về thực chất, căn bản: (có thể hiểu là) một cách nặng nề
Source: Donkin, R.A. 2003. Giữa Đông và Tây: Moluccas và giao thương các loại gia vị cho đến khi người châu Âu đến. Philadelphia: Hiệp hội triết học Mỹ

Tài liệu D: Đoạn trích từ một cuốn sách của một nhà sử học và nhà địa lý học, 2003

Đinh hương đã được giới thiệu rộng rãi và nó có một lịch sử đặc biệt lâu dài trong việc sử dụng để vệ sinh răng miệng. Vỏ cây đinh hương được kê làm thuốc cho đau răng từ ít nhất là thời kỳ Li Hsun (đầu thế kỷ thứ mười). Người ta đã sử dụng dầu của nó cho cùng một mục đích vào thời cận đại.
Trong y học Trung Quốc và Tây Tạng, đinh hương có tiếng trong việc làm giảm buồn nôn và nôn mửa, nói chung là rối loạn đường ruột và thậm chí là bệnh tả. Chúng được cho là có đặc tính phục hồi [giúp chữa bệnh] và được kết hợp với các chất khác để tạo ra các tinh chất làm sảng khoái, thư giãn. Trước nhất là [chủ yếu là] nó như một chất khử trùng thơm vượt trội trong đó đinh hương được đánh giá cao.

Từ vựng
thuộc tính phục hồi: giúp chữa bệnh
chủ yếu: trước nhất là
Nguồn: Ibid. 




Tài liệu E: Đoạn trích từ một bài báo của một nhà sử học, 1981

Hạt tiêu được đánh giá cao cho mục đích y học như nhân sâm và vỏ cây muồng ngày nay. Trong triều đại T’ang, vào năm thứ mười hai của Ta Li (777), Thủ tướng Yuan Tsai đã bị xử tử vì tội cấu kết với nước ngoài và hối lộ bởi các con trai ông. Tài sản của ông ta, khi bị tịch thu, hóa ra bao gồm 500 liang (ao-xơ) thạch nhũ, và có tới 800 tan (piculs) hạt tiêu. Như vậy chúng ta thấy hạt tiêu được đề cập bên cạnh nhũ đá, một trong những loại thuốc có giá trị nhất thời bấy giờ, là một dấu hiệu cho thấy gia vị được đánh giá cao như thế nào.


Từ vựng

cấu kết: hợp tác bất hợp pháp
hối lộ: tiền được trao cho ai đó để thuyết phục người này làm điều gì đó mà họ sẽ hoặc không nên làm (ví dụ như một việc bất hợp pháp)
thạch nhũ: một hình thức có thể được tìm thấy trên trần hang, được tạo ra từ việc nhỏ giọt nước với các khoáng chất. Trong quá khứ ở Trung Quốc, nó được nghiền thành bột và được sử dụng như một loại thuốc rất có giá trị.

Nguồn: Ju-kang, Tien. 1981. ‘Chuyến đi của Trịnh Hồ và sự phân phối hạt tiêu ở Trung Quốc. Tạp chí của Hiệp hội  Hoàng gia Á châu của Anh và Ireland, Số. 2 (1981), tr. 186-197. 

Tài liệu F: Đoạn trích từ một văn bản tiếng Phạn, Agni Purana về việc sử dụng hạt nhục đậu khấu và đinh hương
 
Hạt nhục đậu khấu và đinh hương đã được sử dụng để khử trùng phòng, để loại bỏ mùi mồ hôi và hôi miệng, và cũng để điều chế thành một loại dầu cho các vị vua sử dụng trước khi tắm.

Từ vựng

Khử trùng: đặt vào một thứ gì đó để hút thuốc nhằm khử trùng

Nguồn:  Agni Puranam (ed. and trans. M. N. Dutt) [1903-1904] 1967: tr. 802-803; Garuda Puranam (ed. and trans. M. N. Dutt) 1968; pp. 634, 666 (thanh khử trùng với jatipatram), 673 (dầu với gỗ đàn hương, long não, nhục đậu khấu, đinh hương)
 





Tài liệu G: Một đoạn trích từ Mahabharata, sử thi bằng tiếng Phạn, về các lễ vật

Đền và tu viện chào đón những món quà từ gỗ đàn hương, đinh hương và hạt nhục đậu khấu và thường được cất giữ trong kho. Quà tặng cũng được làm cho các linh mục, trao đổi giữa các vị vua và hoàng tử và được coi là cống nạp.

Từ vựng

cống nạp: một khoản thuế được trả bởi một chủ thể cho một chủ quyền

Nguồn: Mahavarrtsa (trans. W. Geiger) 1950: p. 79; Culavamsa [thế kỷ 12](trans. W. Geiger and C. M. Rickmers) 1929-1930: 1: p. 230 (gỗ đàn hương trong số các dịch vụ); Geiger, 1960: p. 14; Sharma, 1972: p. 169 (jatiphala).



Tài liệu H: Đoạn trích từ một cuốn sách của một nhà sử học và nhà địa lý học về giá trị dược liệu của các loại gia vị ở Ấn Độ

Nước sắc cây đinh hương và hạt nhục đậu khấu có ưu điểm là làm dịu cơn khát và làm mát và chủ yếu được đánh giá cao cho mục đích vệ sinh răng miệng và, như thuốc chữa bệnh, và cho tất cả các khiếu nại khó tiêu. Ngoài ra, hạt nhục đậu khấu và vỏ quả nhục đậu khấu được sử dụng làm tăng sức khỏe và dầu đinh hương để chữa đau răng. Chắc hẳn chúng ít giá trị hơn khi chỉ là gia vị.

Từ vựng

thuốc đánh rắm: một loại thuốc làm giảm đầy hơi, khí
trước nhất là: chủ yếu là
khó tiêu: người mắc chứng khó tiêu hoặc nóng tính.
làm dịu cơn khát: để làm giảm cơn khát / nhu cầu uống

Nguồn: Donkin, R.A. 2003. Giữa Đông và Tây: Moluccas và buôn bán các loại gia vị cho đến khi người châu Âu đến. Philadelphia: Hiệp hội triết học Mỹ.



Tài liệu I: Đoạn trích từ một cuốn sách của một nhà sử học và nhà địa lý học về việc sử dụng các loại gia vị trong thực hành y tế Ả Rập

Đinh hương, nhục đậu khấu và gỗ đàn hương trắng đã được kê đơn hoặc riêng hoặc phổ biến hơn khi kết hợp với các chất khác, để chữa nhiều loại bệnh tật hơn: đinh hương và nhục đậu khấu làm tăng chức năng hô hấp và tiêu hóa; hạt nhục đậu khấu để tăng cường gan và lá lách; đinh hương nghiền nát, để tăng cường trí não; đinh hương và hạt nhục đậu khấu làm dịu mắt; dầu của cây đinh hương và thuốc mỡ từ hạt nhục đậu khấu chữa bệnh thấp khớp và rối loạn cơ bắp và dùng khi đau răng; đinh hương và hạt nhục đậu khấu như một loại thuốc bổ hoặc chất kích thích, dùng trong pha chế và làm chất liệu y tế.

Từ vựng

pha chế: một chế phẩm hỗn hợp
bệnh tật: ốm
thuốc mỡ: một chất nhờn mịn trên da, thường là thuốc hoặc mỹ phẩm
làm dịu: một cái gì đó làm giảm
Lá lách: cơ quan trong cơ thể được sử dụng để lọc máu như là một phần của hệ thống miễn dịch

Nguồn: Ibid. 

Tài liệu J: Quan sát được thực hiện bởi Ibn Sina (khoảng 980 – 1037 Công Nguyên), một nhà thông thái người Ba Tư, về việc sử dụng hạt nhục đậu khấu

Nhục đậu khấu đã được đưa vào làm chất thơm dạng lỏng cho phụ nữ, nó cũng được làm lại theo hình dạng ban đầu và được sử dụng làm dây đeo cổ trang trí, không nghi ngờ rằng nó sẽ mang lại mùi hương dễ chịu. Người ta còn kết hợp các loại hạt với vỏ quả nhục đậu khấu để điều chế nước hoa.

Từ vựng

học giả: một người có kiến thức rộng trên một số lượng đáng kể các môn học

Nguồn:  Theodorus Priscianus, ed. V. Rose, 1894: tr. 408 [Pseudo-Theodorus].



Tại sao gia vị quan trọng đối với người dân sống ở những vùng này?
	Chấu Âu
	Trung quốc
	Ấn độ
	Trung Đông

	














	
	
	





Một số tác động của việc kinh doanh gia vị đối với Đông Nam Á là gì?
· Dựa trên các tài liệu em đã đọc và các bản đồ em đã xem, các loại gia vị được đánh giá cao trên thị trường thế giới. Người dân từ Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông đã háo hức đến Đông Nam Á để có được chúng. Khu vực này ngày càng kết nối với phần còn lại của thế giới bởi các loại gia vị mà nó đã tạo ra.
· Khi những nhóm người này đến các thành phố cảng ở Đông Nam Á, theo em một số tác động của những tương tác và kết nối này đối với xã hội của Đông Nam Á là gì?
· Em có thể thảo luận điều này với bạn bên cạnh 

	Chính trị
	Kinh tế
	Văn hóa và xã hội

	





	







	








Tài liệu phát tay 3: Tác động của việc kinh doanh gia vị

Câu hỏi chính: Làm thế nào mà việc kinh doanh gia vị lại làm biến đổi Đông Nam Á?

Trong bài học cuối cùng, chúng ta đã tìm ra lý do tại sao gia vị lại có giá trị trên thị trường thế giới, tìm hiểu về con đường gia vị nối Đông Nam Á và các nơi khác trên thế giới và nghĩ về một số tác động có thể có của các mối quan hệ này đối với xã hội Đông Nam Á.
Hãy xác nhận hoặc thay đổi các giả định của em bằng cách xem xét một số tài liệu để chứng minh rằng những biến đổi đó là do các kết giao này mang lại.


Hướng dẫn hoạt động Dạo quanh khu trưng bày: 

1. Em sẽ làm theo hướng dẫn từ người hướng dẫn và đi dạo quanh chỗ trưng bày bộ sưu tập các tài liệu.

2. Hãy nhớ tiến hành một cách có trật tự.

3. Ghi chép lại những phát hiện của em trên bản đồ thông tin

4. Sau khi hoàn thành việc đi bộ trong gian trưng bày, hãy chia sẻ những phát hiện của em với các thành viên trong nhóm. Hãy đảm bảo rằng nếu thêm bất kỳ điểm nào nữa, em đã có thể đã bỏ lỡ khi đi làm bộ sưu tập
Hướng dẫn hoạt động Dạo quanh khu trưng bày: 

1. Bạn sẽ làm theo hướng dẫn từ người hướng dẫn của bạn và đi qua bộ sưu tập các nguồn.

2. Hãy nhớ tiến hành một cách có trật tự.

3. Lưu ý những phát hiện của bạn trên công cụ tổ chức đồ họa.

4. Sau khi hoàn thành việc đi bộ trong phòng trưng bày, hãy chia sẻ những phát hiện của bạn với các thành viên trong nhóm. Đảm bảo thêm bất kỳ điểm nào bạn có thể đã bỏ lỡ khi bạn đi bộ sưu tập.

Các xã hội Đông Nam Á đã biến đổi như thế nào khi kinh doanh gia vị?
	Về mặt chính trị
	Về mặt kinh tế
	Về văn hóa và Xã hội 

	Điểm: 


	Điểm: 
	Điểm: 

	Bằng chứng: 


	Bằng chứng: 
	Bằng chứng: 

	Điểm: 


	Điểm: 
	Điểm: 

	Bằng chứng
	Bằng chứng
	Bằng chứng





Tài liệu phát tay 4: Thẻ ra
	Gia vị, Lúa gạo và lịch sử kinh tế của Đông Nam Á 
Thẻ Ra
Tên:

	3
	Những sự kiện mới tôi học được hôm nay 




	2
	Những điều tôi thấy thú vị 




	1
	Câu hỏi lớn vẫn trong tâm trí tôi 






Tai liệu phát tay 5: Thẻ ra

	Gia vị, Lúa gạo và lịch sử kinh tế của Đông Nam Á 
Thẻ Ra
Tên:

	4
	
Các cảng Đông Nam Á đã nổi lên nhờ kinh doanh gia vị


	3
	
Những cách kinh doanh gia vị đã biến đổi Đông Nam Á


	2
	
Các thành phố cảng Đông Nam Á đã nổi lên trong việc kinh doanh gia vị


	1
	Câu hỏi lớn vẫn trong tâm trí của tôi
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Tke MOLUCCA Iflunds.

Here are five of thefe Ilands, that <arry the perticular name of
hiuecses: Thele five Hlandsare very fimall, feated miuch about
the Equinodtial Linc, in an unwholfome Air for Strangers.

Theyare under {everal Kings : The Hallanders have alfo fome FortrefTes
there. They afford Nutmegs, Ginger, and Cloves ; Ternate the biggelt
ofche five litle ones s cight Icaguesabout, with a Mountain that cafts
outfise. - T¢hath belides feveral Vilags uninhabitd ia s of War,
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